
1 0313997960 Nguyễn Thị Hương 038177005326
K13 Đường số 17 Phường 11, Phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh

2,683,956        

2 8197621253 MAI VĂN TẬP 1,063,681        

3 8197621870 Phạm Văn Lạc 038047007703 x7, Xã Nga An(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 2,177,686        

4 8197622433 Nguyễn Văn Lâm 171562411 Xóm 8, Xã Nga An, Thanh Hóa 1,165,895        

5 8197623356 LẠI THỊ HÓA 038149004866 Thôn Hà Nam, Xã Nga An, Thanh Hóa 2,087,061        

6 8201781340 NGUYỄN HỮU ĐÔ 038061001523 TIỂU KHU HƯNG LONG, Xã Nga Sơn, Thanh Hóa 1,462,199        

7 8201782834 Phạm Văn Xuyền 1,013,112        

8 8201783718 Trần Thị Xuyến 038188031412 587 Hùng Vương, thôn 16/5, Xã Đăk Pék, Quảng Ngãi 1,246,862        

9 8201870897 Trần Văn Hào 038056015512 THÔN TÂN THỊNH,, Xã Nga An, Thanh Hóa 1,549,424        

10 8201871097 Trần Hảo Thiện 1,419,021        

11 8201871900 Nguyễn Văn Tỳ 1,221,899        

12 8213904170 Đỗ Văn Khang 1,684,399        

13 8213904188 Hoàng Thị Y 170089841 Xóm 1, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,421,288        

14 8213904614 Lương Thị Thắm 038156004381 Xóm 1, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,310,204        

15 8213905230 Trần Văn Hưng 038064005936 Xóm 1, Xã Nga An, Thanh Hóa 1,169,749        

16 8213905664 Mai Xuân Khả 038036000323 Xóm 2, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,842,876        

17 8213905713 Ninh Thị Xuyến 038152018036 Xóm 2, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,438,007        

18 8213905992 Nguyễn Thị Hoa 038167008779 Xóm 2, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,216,781        

19 8213906347 Nguyễn Văn Bình 1,347,377        
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20 8213907929 Lê Văn Chiến 038073014659 Xóm 5, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 2,082,692        

21 8213908217 Nguyễn Văn Thuận 171320821 Xóm 5, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,034,608        

22 8213908979 Dương Thị Thơm 1,124,490        

23 8213909203 Trần Văn Tưởng 038040007868 Thôn Tân Tiến, Xã Nga An, Thanh Hóa 1,365,366        

24 8213910008 Phạm Chung Quý 038066013996 Xóm 4, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,803,739        

25 8213910047 Phạm Thị Cát 037120002095 Xóm 4, Xã Nga An, Thanh Hóa 1,436,528        

26 8213910382 Nguyễn Văn Hoà 170142343 Xóm 4, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,514,085        

27 8213911876 Nguyễn Thị tơ 037147005033 Xóm 6, Xã Nga Điền(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,015,293        

28 8213911964 Nguyễn Thị Thêu 038134007398 Xóm 6, Xã Nga An, Thanh Hóa 2,385,719        

29 8223447999 Lê Văn Hiếu 038065035662 Nhân Sơn, Xã Nga An, Thanh Hóa 2,721,341        

30 8305144106 Ngô Văn Chu 037091013140 XÓM 9B, Xã Lai Thành, Ninh Bình 2,247,600        

31 8325648197 Nguyễn Thị Sâm 038149008850 X4, Xã Nga An, Thanh Hóa 1,618,487        

32 8325834404 Nguyễn Công Toàn 038067001524 Thôn 4, Xã Nga An, Thanh Hóa 1,388,119        

33 8325834411 Đinh Công Nam 1,333,550        

34 8325834524 Mai Thị Liễu 1,347,842        

35 8397255237 Nguyễn Thị Huệ 038184051249 Xóm Nhân Sơn, Xã Nga Phú(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1,588,027        

36 8411784725 Nguyễn Hoàng Tỉnh 038075010629 Thôn hanh Gia, Xã Hồ Vương, Thanh Hóa 1,707,435        

37 8453156909 Phạm Văn Đức 037097002939 Thôn, Xã Yên Nhân(Hết hiệu lực), Ninh Bình 1,604,240        

38 8507612727 Nguyễn Ngọc Hảo 038086003411 Thôn 6, Xã Lĩnh Toại, Thanh Hóa 1,282,557        

39 8527169736 Trần Thị Xuân 170089922 Xóm 1, Xã Nga An, Thanh Hóa 1,993,064        

40 8532905117 Mai Sỹ Nguyên 038090050155 Thôn Nam Lộc, Xã Hồ Vương, Thanh Hóa 1,213,658        

41 8536899471 Phạm Văn Biên 037073002274 Thôn 3, Xã Ea Wer, Đắk Lắk 1,906,888        

42 8665788240 Trần Văn Sáu 037082003364 Kim Mỹ 4, Xã Bình Minh, Ninh Bình 1,308,976        

43 8670634905 Mai Văn Anh 038096000440 Thôn Nhân Sơn 1, Xã Nga An, Thanh Hóa 2,250,042        

67,795,823      Cộng


